
TT Tên tổ chức, cá nhân Tên sản phẩm Ngày nhận Ghi chú

1 Công ty CP XNK Sa Giang Lô CII-3, Khu công nghiệp C TP.Sa Đéc
Nước uống đóng chai Sa 

Giang
3/13/2018

2
Công ty CPDV Du lịch Mỹ 

Trà
272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú TP.Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

MYTRA TOURIST
3/20/2018

3
Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Bình Thành

Khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp 

Vò
H.Lấp Vò

Nước uống đóng chai, 

đóng bình HTX Bình 

Thành

3/30/2018

4 Phước Nguyên
Số 282, tổ 22, ấp Phú Hòa B, 

xã Phú Thuận A
H. Hồng Ngự Nước đá cây 4/2/2018

5
Cty TNHH MTV Phúc 

Khang Hồng Ngự

Khóm Trà Dư, phường An 

Lạc
TX.Hồng Ngự Nước đá cây 4/2/2018

6 Đặng Tây Bá
Ấp Long Bình, xã Long 

Khánh B
H. Hồng Ngự Nước đá cây 4/3/2018

7
Công ty CP Du lịch Đồng 

Tháp

Số 06, Đỗ Công Tường, 

phường 2
TP.Cao Lãnh Nước uống đóng chai 4/3/2018

8 Cty TNHH Tân Xuân
324A, QL80, ấp Thạnh Phú, 

xã Tân Bình
Châu Thành Nước đá cây 4/9/2018

9 Vũ Trang
Số 316, ấp Long Phú A, xã 

Phú Thành A
Tam Nông

Nước uống đóng chai, 

đóng bình NT Pure
4/17/2018

10 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thạnh
Lấp Vò Hoàng Hậu - Cooking Oil 4/23/2018

11
Cty TNHH SXTM Phát Lộc 

Đồng Tháp
ấp Tân Lộc, xã Tân Thành Lai Vung

Nước uống đóng chai 

AQUASUN
5/7/2018

12 DNTN Hồ Bảo Ngọc
Tổ 10, ấp 1, xã Thường 

Phước 1
H. Hồng Ngự

Nước uống đóng chai 

HYMALAYA
5/8/2018

Địa chỉ

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ 

(Cập nhật đến ngày 07.02.2025)

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

CHI CỤC AN TOÀN VỆ 

SINH THỰC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc



13 Nguyễn Văn Mẫn
Số 108, Nguyễn Thái Học, 

phường Hòa Thuận
TP.Cao Lãnh Nước đá cây 5/10/2018

14 Công ty CP Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thạnh
Lấp Vò Dầu ăn cao cấp Ranee 5/14/2018

15 Trần Chí Hải
Số 263, ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thành
Lấp Vò

Nước uống đóng chai Chí 

Hải
5/16/2018

16 Như Phong

Số 719, tổ 22, đường Nguyễn 

Hữu Kiến, ấp Hòa Long, xã 

Hòa An

TP.Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

Thiên Nhiên
5/24/2018

17 Nguyễn Thanh tùng Ấp 2, xã Mỹ Hiệp H. Cao Lãnh Nước đá cây 6/1/2018

18 Ba Tre Ấp A, xã Phú Cường Tam Nông Hạt sen sấy Ba Tre 6/5/2018

19 Ba Tre Ấp A, xã Phú Cường Tam Nông Trà tim sen Ba Tre 6/5/2018

20 Công ty CP Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thành
Lấp Vò

Dầu ăn cao cấp Ranee 

Omega 3,6,9
6/6/2018

21 Gas Hùng Hận Số 10A, ấp 1, xã Mỹ Hòa Tháp Mười
Nước uống đóng chai 

Domesto
6/6/2018

22 Ba Lan
184, Ngô Gia Tự, khóm 2, 

TT.Lai Vung
Lai Vung

Nước uống đóng chai 

BALAWA
6/27/2018

23 An Khang
Số 171/TTB, ấp Tân Thuận B, 

xã Tân Dương
Lai Vung

Nước uống đóng chai An 

Khang
7/4/2018

24 Tư Nhuận Tổ 1, ấp 5, xã Đốc Binh Kiều Tháp Mười Nước đá cây 7/17/2018

25 Dương Thị Mỹ Linh Khóm 2, TT.Mỹ An Tháp Mười Nước đá cây 7/17/2018

26 Nguyễn Trường Kiến
Số 111/C, ấp Tân Phong, xã 

Tân Huề
Thanh Bình Nước đá cây 7/18/2018

27 Phát Tấn
647, Lê Văn Cử, phường Hòa 

Thuận
TP.Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

TAPHACO
7/19/2018

28 Mười Khoa
295A, Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm 2, phường 2
TP.Sa Đéc Men rượu nếp thơm 7/26/2018

29 Mười Khoa
295A, Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm 2, phường 3
TP.Sa Đéc Men rượu Ha Nôi 7/26/2018



30 Dương Thị Mỹ Linh Khóm 2, TT.Mỹ An Tháp Mười
Nước uống đóng chai 

ASEAN
7/30/2018

31 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thành
Lấp Vò Dầu lỏng - Olein 8/2/2018

32 Công ty Cp Dầu cá Châu Á
QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thành
Lấp Vò Dầu đặc - Stearin 8/2/2018

33 Cơ sở sản xuất Hòa Hiệp
24, ĐT854, ấp Tân Lập, xã 

Tân Nhuận Đông
Châu Thành Si rô hương vải Hòa Hiệp 8/23/2018

34 Cơ sở sản xuất Hòa Hiệp
24, ĐT854, ấp Tân Lập, xã 

Tân Nhuận Đông
Châu Thành

Si rô hương sâm dứa Hòa 

Hiệp
8/23/2018

35
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Gia Phát
394 ấp Tân Thới, xã Tân Hòa Thanh Bình

Nước uống đóng chai Gia 

Phát
8/27/2018

36 Kim Sa
Số 50A, QL80, khóm Hòa 

An, phường 2
TP.Sa Đéc Nước đá cây 8/29/2018

37 Tấn Tài
167A/3 ấp Tân Thới, xã 

Phong Hòa
Lai Vung

Nước uống đóng chai Tấn 

Tài
9/20/2018

38
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò Dầu ăn Bếp Vàng 9/27/2018

Đã hủy bản tự công bố 

theo công văn số 08-

CV/AFO ngày 

03/10/2022

39 Nhựt Tuyết NANAVY 120, ấp 2, xã Phong Mỹ H. Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

Nanavy
10/3/2018

40
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

182/6, ĐT 848, khóm Tân An, 

phường An Hòa
TP.Sa Đéc PGTP: I_Whitening 10/3/2018

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số CTF/22/TB-002 

ngày 09/4/2022

41
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh Gelatin nguyên chất 10/5/2018

42
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh

Herbie Kid_Kẹo sữa ong 

chúa vị dâu
10/5/2018

43
Nước uống đóng bình Lý 

Bình

265 Hưng Lợi Tây, long 

Hưng B
Lấp Vò

Nước uống đóng bình Lý 

Bình
10/5/2018

44
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thành
Lấp Vò

Golden Kids_Dầu ăn 

thượng hạng từ cá
10/12/2018



45
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình 

Thành
Lấp Vò

Golden_Dầu ăn thượng 

hạng từ cá
10/12/2018

46
Nước uống đóng chai 

NAVA

Số 43, QL80, ấp Phú Long, xã 

Tân Phú Đông
TP.Sa Đéc

Nước uống đóng chai 

NAVA
10/22/2018

47
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh

Herbie Kid_Kẹo sữa ong 

chúa vị cam
10/26/2018

48
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng bình Châu Thành

Ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận 

Đông
Châu Thành

Nước uống đóng bình 

Châu Thành
10/29/2018

49
Cơ sở Ngôi Thảo, hiệu nước 

New Water

Số122B /TB, ấp Tân Bình, xã 

Tân Thành
Lai Vung

Nước uống đóng chai 

NEW WATER
11/7/2018

50
Công ty TNHH Hưng Phát 

MEKONG

Số 116, ấp Hưng Hòa, xã Tân 

Khánh Trung
Lấp Vò

Thực phẩm bổ sung HP 

100 HP LIFE'S
11/14/2018

51
Công ty TNHH Hưng Phát 

MEKONG

Số 116, ấp Hưng Hòa, xã Tân 

Khánh Trung
Lấp Vò

Thực phẩm bổ sung HP 

100 CARE BONE
11/14/2018

52 Công ty TNHH Toàn Phúc
Tổ 1, ấp Bình Hiệp A, xã 

Bình Thạnh Trung
Lấp Vò Nước đá cây 11/29/2018

53
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  

REFINED GLYCERINE 

99.7PCT MIN USP 

GRADE

11/29/2018

54 Sáu Mảnh
124 Phạm Hữu Lầu, khóm 4, 

phường 6
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Quang Mãnh
12/7/2018

55 Cơ sở sản xuất Hòa Hiệp
24, ĐT854, ấp Tân Lập, xã 

Tân Nhuận Đông
Châu Thành Nước đá viên 12/18/2018

56 Cơ sở sản xuất Hòa Hiệp
24, ĐT854, ấp Tân Lập, xã 

Tân Nhuận Đông
Châu Thành

Nước uống đóng bình 

Thanh Bình
12/18/2018

57
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I-

TECH PLUS
12/21/2018



58 Cơ sở nước đá Tân Thuận 43/1, ấp Hòa Lợi, xã Hòa An TP Cao Lãnh Nước đá cây 12/27/2018

59 DNTN Thuận Giàu
Tổ 12, Khu vực 3, ấp Trung, 

xã Thương Thới Tiền
Hồng Ngự Nước đá cây 1/8/2019

60 Hồng Phát
Số 14, ấp Hưng Thành Tây, 

xã Long Hưng B
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Aqua 

Hongphat

1/9/2019

61 Cơ sở Mỹ Ý
Số 378, ấp Bình Định, xã 

Bình Thành
Thanh Bình

Nước uống đóng chai 

Kim Thanh
1/14/2019

62
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò Dầu ăn món ngon 1/24/2019

Đã hủy bản tự công bố 

theo công văn số 09-

CV/AFO ngày 

03/10/2022

63 Cơ sở Cẩm Quyên
Số 322, ấp Phú Lợi, xã An 

Long
Tam Nông

Nước uống đóng chai 

Cẩm Quyên
1/29/2019

64 Cơ sở Thanh Phúc
Số 492, đường Trần Hưng 

Đạo, khóm 3, phường 1
TP Sa Đéc

Nước uống đóng bình 

Thanh Phúc
2/15/2019

65 Cơ sở Mê Kông
Số 171, tổ 33, khóm 4, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai Mê 

Kông
2/19/2019

66 Cơ sở Mê Kông Ấp Tân Phú, xã Tân Bình Thanh Bình Nước đá cây 2/28/2019

67 Cơ sở sản xuất Hòa Hiệp
24, ĐT854, ấp Tân Lập, xã 

Tân Nhuận Đông
Châu Thành

Si-rô hương dâu Hòa 

Hiệp
3/4/2019

68 Cơ sở sản xuất Hòa Hiệp
24, ĐT854, ấp Tân Lập, xã 

Tân Nhuận Đông
Châu Thành

Si-rô hương cam Hòa 

Hiệp
3/4/2019

69 Phạm Công Ái
Số 205, tổ 8, ấp Phú Thạnh B, 

xã Phú Thuận A
H. Hồng Ngự Nước đá cây 3/28/2019

70 Lan Anh 
26/1, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú 

Đông
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai 

LAAWA
3/29/2019

71 Minh Phước Khóm Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ H. Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

CANAAN
4/3/2019

72 Thuận Phát III
Số 73, KDC Hòa Lạc, ấp An 

Hòa, xã Định An
Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

Toàn Hảo
4/16/2019

73 Nguyễn Xuân Tấn
Số 44, khóm Mỹ Thuận, thị 

trấn Mỹ Thọ
H. Cao Lãnh

Men nấu rượu đặc biệt 

Hải Phong
4/17/2019



74 Nguyễn Xuân Tấn
Số 44, khóm Mỹ Thuận, thị 

trấn Mỹ Thọ
H. Cao Lãnh Men rượu bột Huơng Sen 4/17/2019

75 Duy Linh
Số 599, ấp An Lạc, xã Định 

An
Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

SOHAWA
4/19/2019

76 Minh Thông Số 491, ấp Ba, xã An Phong Thanh Bình
Nước uống đóng chai 

Minh Thông
4/24/2019

77 Hải Long Ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước Tân Hồng
Nước uống đóng chai 

Long Hải
4/26/2019

78
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu thực phẩm 

Sweet Whey Powder
5/3/2019

79 Minh Hồng Khóm 3, thị trấn Tràm Chim Tam Nông
Nước uống đóng chai 

MIHOWA
5/9/2019

80
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Dầu ăn từ cá Bếp Vàng – 

Cooking Fish Oil
5/10/2019

81
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Dầu ăn từ cá Warmfood – 

Cooking Oil
5/10/2019

82 Kiệt Phát
Số 264/4, ấp Hòa Bình, xã 

Tân Hòa
Lai Vung

Nước uống đóng chai 

Kiệt Phát
5/21/2019

83 Cơ sở Biết Hiền
Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội 

Cơ
Tân Hồng

Nước uống đóng chai 

Diệu Thảo
5/27/2019

84
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh Cá viên (Fish ball) 5/29/2019

85
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh Đậu hũ cá ( Fish tofu) 5/29/2019

86
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh

Đậu hũ phô mai( Cheese 

tofu)
5/29/2019

87
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh

Cá viên nhân cá hồi 

(Salmon stuffed Fish ball)
5/29/2019

88
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh

Cá viên nhân nấm 

(Mushroom stuffed Fish 

ball)

5/29/2019

89
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP.Cao Lãnh

Cá viên nhân Tom Yum 

(Tom Yum stuffed Fish 

ball)

5/29/2019



90 Phú Lộc Số 968, ấp 1, Xã Mỹ Hiệp H. Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

FULOWA
6/4/2019

91
Cơ sở nước uống đóng chai 

Đại Dũng

Ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân 

Hội
TX.Hồng Ngự

Nước uống đóng chai 

Ocean Water
6/5/2019

92 Nguyễn Như Quỳnh Số 994, tổ 1, ấp 1, xã Mỹ Tân TP.Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

n.n.Quỳnh
6/14/2019

93 Trần Thu Nguyệt Hằng
Ấp Tân Bình, xã Tân Khánh 

Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

HAWATER
6/21/2019

94 Mỹ Lệ
Số 145B, khóm Bình Thạnh 

2, thị trấn Lấp Vò
Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

Trường Nguyệt
6/21/2019

95
HTX Dịch vụ Nông nghiệp 

Bình Hàng Tây
Ấp 3, xã Bình Hàng Tây Cao Lãnh

Nước uống đóng 

chai/bình Minh Long
6/26/2019

96 Phước Lập 2 Ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình Châu Thành
Nước uống đóng chai 

Hiệp Thành
7/1/2019

97
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu thực phẩm 

Lactose
7/4/2019

98
Công ty TNHH Rượu sức 

khỏe Dương Tửu

1181/A, ấp Mỹ Phú B, xã Mỹ 

An
Tháp Mười Rượu Bách thảo 7/8/2019

99 Cơ sở Tú Anh
Ấp Chòm Xoài, xã Thường 

Phước 1
Hồng Ngự

Nước uống đóng chai Tú 

Anh
7/9/2019

100 Lê Thị Mộng Trầm
Số 347, tổ 43, khóm 5, 

phường 6
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

WATER MT
7/11/2019

101 Hòa Phát
Số 277A/4, ấp Long Hưng 2, 

xã Long Hậu
Lai Vung

Nước uống đóng chai 

Hòa Phát
7/15/2019

102 Ngọc Ý 
Đường Trần Hưng Đạo, khóm 

2, thị trấn Tràm Chim
Tam Nông Nước đá viên 7/16/2019

103 Cường Thịnh_AQUAWIN
Số 05, khóm 2, thị trấn Lai 

Vung
Lai Vung

Nước uống đóng chai 

AQUAWIN
7/16/2019

104
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I-

TECH ( tên gọi khác Phụ 

gia thực phẩm  Q-30 

PLUS)

7/25/2019

105
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  

IGLASS POWDER 
7/25/2019



106 Huy Chương
Số 107, đường Bà Huyện 

Thanh Quan, xã Hòa An
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Blue Sky
7/26/2019

107
Công ty TNHH MTV Cỏ 

May Essential

Số 15, QL80, ấp Thạnh Phú, 

xã Tân Bình
Châu Thành

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Cỏ May
8/6/2019

108
Công ty TNHH SX TM DV 

CTY GROUP
Ấp An Bình, xã An Khánh Châu Thành

Nước uống đóng chai 

hiệu OSAKA.vn
8/7/2019

109
Nhà máy nước đá Thái 

Phong

Số 195/B, ấp Mỹ Thạnh, xã 

Phú Điền
Tháp Mười Nước đá cây 8/7/2019

110
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu thực phẩm: 

Lactose 40Mesh
8/7/2019

111 Cơ sở Như Ý ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân Châu Thành
Nước uống đóng chai, 

đóng bình ONLINE
8/15/2019

112 Nguyễn Qui
số 116A, tổ 4, ấp 1, xã Mỹ 

Tân
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Villa
8/20/2019

113 Lập Huệ
ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội 

Cơ
Tân Hồng

Nước uống đóng chai 

New Life
8/20/2019

114
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Đường bắp Maisugar 8/21/2019

115 Cơ sở Gia Kiệt
Số 198, đường Võ Văn Trị, 

phường Hòa Thuận
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai, 

đóng bình ONLY
8/22/2019

116
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I-

WHITENING C
8/28/2019

117 Lập Huệ
ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội 

Cơ
Tân Hồng Nước đá viên 8/29/2019

118 Anh Hồng Phúc
Số 123 – 125, đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Anh Hồng Phúc
9/6/2019

119 Anh Hồng Phúc
Số 123 – 125, đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Tương Me 9/6/2019

120 Anh Hồng Phúc
Số 123 – 125, đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Tương Ớt 9/6/2019



121 Anh Hồng Phúc
Số 123 – 125, đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Tương Xay 9/6/2019

122 Anh Hồng Phúc
Số 123 – 125, đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Tương Đen 9/10/2019

123 Anh Hồng Phúc
Số 123 – 125, đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Tương Hột 9/10/2019

124 Cơ sở Hải Bình
Số 93, tổ 4, ấp Đông Bình, xã 

Hòa An
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng bình 

QUAWA
9/19/2019

125 Phước Toàn Ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ Cao Lãnh Nước đá cây 9/19/2019

126 Phước Toàn Ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ Cao Lãnh
Nước uống đóng bình 

Phước Toàn
9/19/2019

127 Cơ sở An Khang
Khu vực chợ, ấp 5A, xã 

Trường Xuân
Tháp Mười

Nước uống đóng chai An 

Khang
9/20/2019

128 Cơ sở An Khang
Khu vực chợ, ấp 5A, xã 

Trường Xuân
Tháp Mười Nước đá cây 9/20/2019

129 Cơ sở An Khang
Khu vực chợ, ấp 5A, xã 

Trường Xuân
Tháp Mười Nước đá viên 9/20/2019

130
Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Thông Bình
Ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình Tân Hồng

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Fusawa
9/20/2019

131 Đặng Minh Vương Ấp 3, xã Phương Trà Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

T&T
9/23/2019

132
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I-

CEPHATECH 400
9/23/2019

133 Cơ sở Hòa Bình
Số 13, Trương Tấn Minh, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Ozone
9/25/2019

134
DNTN Tiệm vàng Thùy 

Dương

Ấp Bình Chánh, xã Bình 

Thành
Thanh Bình

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Thùy Dương
9/27/2019

135 Cơ sở Diễm Quang
Khóm Mỹ Phú Đát Liền, thị 

trấn Mỹ Thọ
Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Diễm Quang
10/1/2019

136
Cơ sở sản xuất nước đá Tân 

Thuận

Số 265, ấp An Định, xã An 

Bình
Cao Lãnh Nước đá cây 10/3/2019



137
Công ty TNHH MTV Minh 

Khôi Đồng Tháp
Ấp Bình Lợi, xã Bình Thành Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

Quality
10/4/2019

138
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Đường năng lượng thấp 

Nutamic
10/7/2019

139
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Bơ thượng hạng Ranee 

Golden Margarine
10/7/2019

140
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I- 

PLF 100
10/9/2019

141
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I- 

PPF 150
10/9/2019

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số CTF/23/TB-005 

ngày 30/12/2023

142
Cơ sở sản xuất nước đóng 

bình – đóng chai Anh Em

Số 19, ấp Tân Bình, xã Tân 

Khánh Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng bình – 

đóng chai Sài Gòn Water
10/9/2019

143 Cơ sở Navi
Số 244, đường Trần Văn Voi, 

khóm 2, phường 4
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai 

Navi
10/10/2019

144 Cơ sở nước đá Thuận Phát Ấp An Phát , xã An Phước Tân Hồng Nước đá cây 10/11/2019

145 Cơ sở Phúc Tiến

Số 05, đường Nguyễn Chí 

Thanh, khóm 1, thị trấn Tràm 

Chim

Tam Nông Nước đá cây 10/21/2019

146 Cơ sở nước uống DOLAR
Số 124, đường Lê Duẩn, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Dollar
10/23/2019

147
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Thảo Nguyên

Ấp Tân Hòa Trung, xã Tân 

Hội
TX.Hồng Ngự

Nước uống đóng chai 

Thảo Nguyên
11/4/2019

148 Cơ sở Trường Sơn
Số 66, ấp Bình An, xã Bình 

Thành
Lấp Vò

Nước uống đóng bình 

Trường Sơn
11/6/2019

Đã thông báo hủy bản 

tự  công bố theo Thông 

báo số 01/TS-2023 

ngày 30/12/2022 (CV 

đến ngày 15/02/2023)

149 Cơ sở Trần Văn Lập
TL 848, ấp Đông Huề, xã Tân 

Khánh Đông
TP Sa Đéc Nước đá cây 11/6/2019



150 Cơ sở Đặng Huy Đức
Số 657, ấp Nhứt, xã An 

Phong
Thanh Bình Nước uống đóng chai Sky 11/19/2019

151
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I- 

PPF 68
11/27/2019

152
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Bơ thượng hạng Golden 

Margarine
11/27/2019

Đã hủy bản tự công bố 

theo công văn số 11-

CV/AFO ngày 

07/11/2022

153
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

IDIAI PREMIUM 

REFINED FISH OIL
11/27/2019

154
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

IDIAI ADVANCED 

REFINED FISH OIL
11/27/2019

155
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

IDIAI PREMIUM FISH 

OIL
11/27/2019

156
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò IDIAI PURE FISH OIL 11/27/2019

157
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

FINLEY PREMIUM 

REFINED FISH OIL
11/27/2019

158
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

FINLEY PREMIUM 

FISH OIL
11/27/2019

159
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Dầu cá cao cấp RANEE 

KIDS – Dầu ăn cho trẻ
11/27/2019

160
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu thực phẩm: 

Lactose 100 Mesh
11/28/2019

161 Cơ sở Thanh Tâm
Số 155, ấp An Lợi B, xã Định 

Yên
Lấp Vò Nước đá cây 11/29/2019

162 Cơ sở VINA
Số 229/DD KTDC, ấp Tân 

Lộc, xã Tân Thành
Lai Vung

Nước uống đóng bình 

VINA
11/29/2019

163
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nấm linh chi Gold 

(Polysaccharid ≥ 0,1%)
12/2/2019

164 Cơ sở Tám Nhường
Số 427A, ấp Tân Lộc A, xã  

Tân Dương
Lai Vung Nước đá cây 12/2/2019

165
Cơ sở Nguyễn Quang 

Nhường

Số 245, ấp Tân Quới, xã Tân 

Phú Trung
Châu Thành Nước đá cây 12/2/2019



166
Nhà máy sản xuất nước đá 

Ngọc Mai
Khóm 1, TT Sa Rài Tân Hồng Nước đá cây 12/6/2019

167 Cơ sở Nguyễn Văn Xem
Số 66, ấp Phú Thọ, xã An 

Long
Tam Nông Nước đá cây 12/6/2019

168
Cơ sở sản xuất nước đá Lê 

Minh II
K1, TT. Sa Rài Tân Hồng Nước đá cây 12/6/2019

169 Nước uống đóng chai PURE Số 003, ấp 4, xã Gáo Giồng Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

PURE
12/6/2019

170 Cơ sở Anh Duy
Số 55B, ấp Tân Hòa, xã Tân 

Phú
Thanh Bình

Nước uống đóng chai 

Anh Duy
12/9/2019

171 Cơ sở Sáu Thứ
Ấp Phú Thạnh B, xã Phú 

Thuận A
Hồng Ngự

Nước uống đóng chai 

Biển Đông
12/9/2019

172
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Minh Tân

ấp Bình Phú Long, Bình Hàng 

Tây
Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

BONITA
12/9/2019

173 Cơ sở Rose Water
Số 351A/3, ấp Định Thành, 

xã Định Hòa
Lai Vung

Nước uống đóng chai 

Rose Water
12/16/2019

174
Công ty TNHH SX nước đá 

Thủy Tuyết
Ấp Bình Lợi, xã Bình Thành Lấp Vò Nước đá cây 12/19/2019

175 Cơ sở Nhật Huy Ấp Trà Đư, xã Thường Lạc Hồng Ngự
Nước uống đóng bình, 

đóng chai HUYCOMES
12/19/2019

176 Cơ sở Tỷ Phú Ấp 1, xã Thường Phước 1 Hồng Ngự
Nước uống đóng bình, 

đóng chai 
12/20/2019

177 Cơ sở Tỷ Phú Ấp 1, xã Thường Phước 1 Hồng Ngự Nước đá cây 12/20/2019

178
Doanh nghiệp tư nhân Lê 

Bổ
Ấp 1, xã Hưng Thạnh Tháp Mười

Nước uống đóng chai Lê 

Bổ
12/23/2019

179
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Mi Duy
98, Hàm Nghi, P.Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai Mi 

Duy
12/23/2019

180
Cơ sở tương và hủ tiếu chay 

Phước Huệ

Số 481, Trần Hưng Đạo, K3, 

P1
TP Sa Đéc Nước tương 12/26/2019

181
Cơ sở tương và hủ tiếu chay 

Phước Huệ

Số 481, Trần Hưng Đạo, K3, 

P1
TP Sa Đéc Tương hột 12/26/2019

182
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I- 

Cephatech 150
1/6/2020

183 Cơ sở Thịnh Vượng
Số 49A, ấp Hưng Thạnh 

Đông, xã Long Hưng B
Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

AVIWA
1/10/2020



184 Cơ sở Lê Luân
Số 303A/2, ấp Hòa Ninh, xã 

Long Thắng
Lai Vung

Nước uống đóng chai 

SUREONE
1/10/2020

185 Cơ sở Huỳnh Dương Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước Tân Hồng
Nước uống đóng chai 

Huỳnh Dương
1/16/2020

186 Cơ sở Thúy Diễm Ấp Bình Hòa, xã Bình Thành Thanh Bình
Nước uống đóng chai 

NOVA
1/16/2020

187
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò Nắp nhựa 1/16/2020

188 Cơ sở Nước Nano
Khóm Mỹ Phú Đát Liền, thị 

trấn Mỹ Thọ
Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

NANO GEYSER
1/17/2020

189 Cơ sở Kim Anh
Ấp Long Thạnh, xã Long 

Thuận
Hồng Ngự

Nước uống đóng chai 

Kim Anh
1/22/2020

190 Cơ sở Kim Lê Ấp 2, xã Phú Ninh Tam Nông Nước đá cây 2/5/2020

191
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại ECO PTP

Số 641, ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thạnh Trung
Lấp Vò Ống hút Cỏ Bàng khô 2/10/2020

192
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem chua Cô Hoàn 2/12/2020

Cơ sở đã hủy Bản tự

công bố sản phẩm theo

công văn số

02/HCB/2020, ngày

30/10/2020

193
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem chua Huế Cô Hoàn 2/12/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

194
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì dai Cô Hoàn 2/12/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

195
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Tré (Bì chua) Cô Hoàn 2/12/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023



196
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì mắm Cô Hoàn 2/12/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

197
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem nướng Cô Hoàn 2/12/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

198
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Pate Cô Hoàn 2/12/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

199
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả lụa Cô Hoàn 2/12/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

200
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả hoa Cô Hoàn 2/12/2020

Cơ sở đã hủy Bản tự

công bố sản phẩm theo

công văn số

01/HCB/2020, ngày

15/10/2020

201
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Dưa đầu heo Cô Hoàn 2/12/2020

Cơ sở đã hủy Bản tự

công bố sản phẩm theo

công văn số

01/HCB/2020, ngày

15/10/2020

202
Tổ hợp tác đa dịch vụ Mỹ 

Đông
Ấp 5, xã Mỹ Đông Tháp Mười

Nước uống đóng bình, 

đóng chai Mỹ Đông
2/17/2020

203 Cơ sở Cẩm Hằng
Số 1297/C2, chợ Đường Thét, 

ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí
Tháp Mười

Nước uống đóng chai 

Hoa Sen
2/17/2020



204 Cơ sở Nguyễn Thanh Dũng Ấp Tân Thạnh, Xã An Hiệp Châu Thành
Nước uống đóng chai 

D.WATER
2/19/2020

205 Cơ sở Thanh Nga
Số 59A, khóm 2, thị trấn Lai 

Vung
Lai Vung

Nước uống đóng chai 

NGA
2/25/2020

206 Ngọc Lanh
Số 61, tổ 11, khóm 2, phường 

6
TP Cao Lãnh Nước đá viên 2/25/2020

207 Ngọc Lanh
Số 61, tổ 11, khóm 2, phường 

6
TP Cao Lãnh Nước đá cây 2/25/2020

208
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

D&T
2/28/2020

209
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu thực phẩm: 

Sweet Whey Powder
3/2/2020

210
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Tuấn Tú

Số 430, ĐT 852, ấp Tân Lập, 

xã Tân Quy Tây
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai 

Sadecwater
3/2/2020

211
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Dầu ăn Golden – Cooking 

Oil
3/2/2020

212
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Da cá sấy giòn Kaizon – 

Vị rong biển
3/2/2020

213
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Da cá sấy giòn Kaizon – 

Vị ớt cay
3/2/2020

214 Cơ sở Nano Geyser
Số 729, đường Phạm Hữu 

Lầu, phường 6
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

NSF
3/6/2020

215
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I- 

PPF 68
3/10/2020

Đã hủy hồ sơ tự công

bố theo Thông báo số

CTF/20/TB-002 ngày

24/05/2021.

216
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai, bình KALA

Số 395, tổ 9, đường Ngô Thị 

Giềng, ấp Hòa Mỹ, xã Hòa 

An

TP Cao Lãnh
Nước uống đóng chai, 

bình KALA
3/11/2020

217 Thanh Phương
QL 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân 

Bình
Châu Thành

Nước uống đóng bình 

NASU WATER
3/11/2020

218 Thanh Phương
QL 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân 

Bình
Châu Thành Nước đá viên 3/11/2020

219
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh Kẹo sữa ong chúa 3/19/2020



220
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh

Viên ngậm không đường 

– HERBIE Gừng
3/19/2020

221
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh

Viên ngậm không đường 

– HERBIE KOOL
3/19/2020

222 Cơ sở HT WATER
Cụm dân cư Xẻo Vạt, xã Tân 

Bình
Châu Thành

Nước uống đóng chai HT 

WATER
3/20/2020

223
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nấm Linh Chi (cắt lát) 

(Polysaccharid ≥ 0,1%)
3/26/2020

224
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh Tỏi đen 3/26/2020

225
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu thực phẩm: 

Spray Dried Skim Milk 

Powder

3/30/2020

226
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Đông trùng hạ thảo 

(Cordycepin ≥ 0,05%)
3/31/2020

227 Nước đá Lạc Hồng
105B, Trần Hưng Đạo, khóm 

1, phường 1
TP Sa Đéc Nước đá viên 4/1/2020

228 Nước đá Lạc Hồng
105B, Trần Hưng Đạo, khóm 

1, phường 1
TP Sa Đéc Nước đá cây 4/1/2020

229 Út Thẳng
Số 862B, ấp Long Thành A, 

xã Long Hậu
Lai Vung Bì Lai Vung 4/6/2020

230 Út Thẳng
Số 862B, ấp Long Thành A, 

xã Long Hậu
Lai Vung Chả lụa 4/6/2020

231 Út Thẳng
Số 862B, ấp Long Thành A, 

xã Long Hậu
Lai Vung Nem huế Lai Vung 4/6/2020

232 Út Thẳng
Số 862B, ấp Long Thành A, 

xã Long Hậu
Lai Vung Nem Lai Vung 4/6/2020

233 Cơ sở Phong Phú
Khóm Phú Hưng, thị trấn Cái 

Tàu Hạ
Châu Thành

Nước uống đóng bình, 

đóng chai Phong Phú
4/8/2020

234 Huy Nghi Ấp Hưng Lợi, xã Thạnh Mỹ Tháp Mười
Nước uống đóng chai 

Huy Nghi
4/20/2020

235 Huy Nghi Ấp Hưng Lợi, xã Thạnh Mỹ Tháp Mười Nước đá cây 4/20/2020

236 Cơ sở Lê Văn Toàn
Số 671/C, ấp Tân Lập, xã Tân 

Nhuận Đông
Châu Thành

Nước uống đóng chai 

AQUAFRESH
4/20/2020



237 Công ty RAMSA
Lô CII-4, Khu C, KCN Sa 

Đéc, phường Tân Quý Đông
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai 

RAMSA
4/29/2020

238
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm: 

POTASSIUM 

CHLORIDE

4/29/2020

239
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh Chabokki sốt cay 5/15/2020

240
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Nguyên liệu thực phẩm: 

CREATINE 

MONOHYDRATE

5/27/2020

241
Cơ sở sản xuất nước đá Tân 

Hòa

Số 416, ấp Long Sơn, xã 

Thông Bình
Tân Hồng Nước đá cây 5/29/2020

242

Chi nhánh Công ty TNHH

thương mại dịch vụ xây

dựng Triệu Nam

Số 96, ấp Tân Phú, xã Tân 

Phú Trung
Châu Thành

Nước uống đóng chai, 

đóng bình TRINACO
6/12/2020

243 HAPPY Khóm 3, thị trấn Mỹ An Tháp Mười
Nước uống đóng chai 

Happy
6/12/2020

244
Hộ kinh doanh cơ sở Nguyệt 

Sang

Số 35, ấp Bình Trung, xã 

Bình Thạnh
Lấp Vò

Nước uống đóng chai - 

bình Trường Giang
6/12/2020

245 Hộ kinh doanh Ngọc Mai Tổ 8, ấp 3, xã Tân Hội Trung Cao Lãnh
Nước uống đóng chai - 

đóng bình Ngọc Mai
6/22/2020

246 Ba Tặng
Ấp Long Thành, xã Phú 

Thành A
Tam Nông Nước đá cây 6/26/2020

247 Thông Thạo
Ấp Long Phước, xã Long 

Khánh A
Hồng Ngự

Nước uống đóng chai - 

bình Thông Thạo
6/26/2020

248
Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất NUDC Tuấn Anh

Số 145, ấp An Ninh, xã Định 

An
Lấp Vò

Nước uống đóng chai - 

bình COOL LIFE
6/26/2020

249 Thái Bình 1
Số 443B, khóm Tân Thuận, 

thị trấn Thanh Bình
Thanh Bình Nước đá cây 6/26/2020

250
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ 

Phú
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

D&T
7/3/2020

251 Phạm Văn Nản Số 719, ấp trung, xã Tân Quới Thanh Bình
Nước uống đóng chai 

HAWAII
7/3/2020



252
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm: Iglass 

(Nước mạ băng Iglass)
7/7/2020

253
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm: I-

Crystech
7/7/2020

Đã hủy hồ sơ công bố 

sản phẩm theo Công 

văn CTF/23/TB-003 

ngày 23/10/2023

254 Ba Tặng 2 Ấp An Tãi, xã An Phước Tân Hồng Nước đá cây 7/7/2020

255 Ba Tặng 2 Ấp An Tãi, xã An Phước Tân Hồng Nước đá viên 7/7/2020

256 Nam Phước Thành
Số 200, ấp An Phú, xã An 

Long
Tam Nông Nước đá cây 7/9/2020

257
Cơ sở nước uống đóng chai 

Thanh Hương

QL 30, khóm An Thạnh B, 

phường An Lộc
TX.Hồng Ngự

Nước uống đóng chai 

DOVI
7/17/2020

258 Dũng Lam I Ấp Trung, xã Tân Quới Thanh Bình Nước đá cây 7/20/2020

259 Hộ kinh doanh Bảy Vũ
Số 148, ấp Hưng Thành Tây, 

xã Long Hưng A
Lấp Vò

Nước uống đóng bình – 

đóng chai AQUA-ICH
7/20/2020

260
Công ty TNHH Phụ gia thực 

phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia hỗ trợ mạ băng: 

Iglass Tech.
7/23/2020

261 Nước đá Hữu Tình Ấp 4, xã Hòa Bình Tam Nông Nước đá cây 7/23/2020

262 Nguyễn Hữu Thậm
Ấp 5, Khu vực chợ Phương 

Thịnh
Cao Lãnh Nước đá cây 7/23/2020

263 Khang Linh Ấp An Hòa, xã An Bình A TX.Hồng Ngự Nước đá viên 7/23/2020

264 Thanh Hùng Số 748, ấp Nhất, xã An Phong Thanh Bình Nước đá cây 7/23/2020

265
Cơ sở sản xuất nước đá 

Hoàng Việt
Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước Tân Hồng Nước đá cây 7/24/2020

266 Cơ sở sản xuất nước Sum
Đường Lê Văn Kiết, khóm 1, 

thị trấn Mỹ An
Tháp Mười

Nước uống đóng chai 

Cẩm Sum
7/28/2020

267
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

GOLDEN 

SHORTENING
8/3/2020

Đã hủy bản tự công bố 

theo công văn số 

01/2022-CV/AFO ngày 

15/8/2022

268
HKD CSSX chai nhựa 

Quỳnh Diệu

Số 289A, ấp An Phú, xã Hội 

An Đông
Lấp Vò Men rượu 8/4/2020



269 Kim Sa
Số 50A, QL 80, khóm Hòa 

An, phường 2
TP Sa Đéc Nước đá cây 8/5/2020

270 Cơ sở Hoàng Minh
Số 258, ấp Tân Thuận B, xã 

Tân Mỹ
Lấp Vò Nước đá cây 8/10/2020

271 Cơ sở Hoàng Minh
Số 258, ấp Tân Thuận B, xã 

Tân Mỹ
Lấp Vò Nước đá viên 8/10/2020

272 Nguyễn Thị Ngân
Số 862B/4, ấp Long Thành, 

xã Long Hậu
Lai Vung Nước đá viên 8/10/2020

273
Cơ sở nước uống đóng chai 

GOOD 2
Ấp Tân Bình, xã Tân Thành Lai Vung

Nước uống đóng bình 

GOOD 2
8/14/2020

274 Hộ kinh doanh Vinh An
Số 22A, tổ 1, ấp Bình Dân, 

xã Nhị Mỹ
Cao Lãnh

Nước uống đóng bình 

Vinh An
8/17/2020

275

Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất nước uống đóng chai – 

bình Thanh Bình

Số 121A, ấp Tân Thạnh, xã 

Bình Thạnh Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, 

đóng bình TB Water 

Thanh Bình

8/21/2020

276
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh Cá viên (Fish ball) 8/21/2020

Công ty đã hủy Bản tự

công bố sản phẩm theo

công văn số

01HRB./HXNCB-

NUTRAWELL-2020, 

ngày 08/10/2020

277
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh Đậu hũ cá (Fish tofu) 8/21/2020

Công ty đã hủy Bản tự

công bố sản phẩm theo

công văn số

01HRB./HXNCB-

NUTRAWELL-2020, 

ngày 08/10/2020

278
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh

Đậu hũ phô mai (Cheese 

tofu)
8/21/2020

Công ty đã hủy Bản tự

công bố sản phẩm theo

công văn số

01HRB./HXNCB-

NUTRAWELL-2020, 

ngày 08/10/2020

279 Công ty RAMSA
Lô CII-4, Khu C, KCN Sa 

Đéc, phường Tân Quý Đông
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai Sen 

Hồng
8/27/2020



280 Phước Tài Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý Tháp Mười Nước đá cây 8/27/2020

281
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò GOLDEN Dầu nành 8/27/2020

Đã hủy bản tự công bố

theo công văn số 17-

CV/AFO ngày

01/12/2023

282
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Mỡ dinh dưỡng 

GOLDEN 
8/31/2020

283 Minh Phát VITAWA

Số 60, đường Trần Kế Xương, 

tổ 14, ấp Hòa Khánh, xã Hòa 

An

TP Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

VITAWA
9/3/2020

284 Cơ sở Sáu Bình
Số 6, khu phố 7, khóm Mỹ 

Tây, thị trấn Mỹ Thọ
Cao Lãnh Men rượu Sáu Bình 9/10/2020

285
Hộ kinh doanh Phan Văn 

Hiền

Số 135, tổ 19, ấp 1, xã Mỹ 

Trà
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

7777
9/14/2020

286
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Kẹo sữa Ong chúa 9/16/2020

287
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Trà Hoa Đinh lăng 

(ROYAL TEA)
9/16/2020

288
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Tinh bột Nghệ 9/16/2020

289
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

GINGER CANDY (Viên 

ngậm Gừng)
9/16/2020

290 HKD Quốc Anh Ấp 3, xã Tân Kiều Tháp Mười
Nước uống đóng chai 

Quốc Anh
9/18/2020

291 Cơ sở Hương Sen Ấp 4, xã Hưng Thạnh Tháp Mười
Nước uống đóng chai 

Hương Sen
9/25/2020

292 Cơ sở Hưng Việt Đường
Số 001, đường 8/3, khóm Mỹ 

Tây, thị trấn Mỹ Thọ
Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Watermex
10/9/2020

293 Cơ sở nướ uống Đại Dương
Khóm An Lợi, phường An 

Lộc
TX.Hồng Ngự

Nước uống đóng chai Đại 

Dương
10/9/2020

294
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh Cá viên Cadeli (Fish ball) 10/12/2020

295
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh

Đậu hũ cá Cadeli (Fish 

tofu)
10/12/2020



296
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

14, Võ Trường Toản, phường 

1
TP Cao Lãnh

Đậu hũ phô mai Cadeli 

(Cheese tofu)
10/12/2020

297 Hộ kinh doanh Quốc Định
Số 99A, ấp Đông Huề, xã Tân 

Khánh Đông
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai 

HAWATER
10/14/2020

298
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Ranee Cá Hồi – Dầu ăn 

dinh dưỡng
10/16/2020

299
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì sổi Cô Hoàn 10/16/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

300
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả lụa gân Cô Hoàn 10/16/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

301
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả hoa Cô Hoàn 10/23/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

302
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Dưa đầu heo Cô Hoàn 10/23/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

303 Hiếu Nhân Ấp 4, xã Hòa Bình Tam Nông
Nước uống đóng chai, 

đóng bình Hiếu Nhân
10/26/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023



304
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem chua Cô Hoàn 10/30/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

305
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò PATE 10/30/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

306
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả lụa 10/30/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

307
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Viên ngậm không đường 

– không gum Super Cool
10/30/2020

308 Út Thẳng
Số 862B, ấp long Thành A, xã 

Long Hậu
Lai Vung

Nước uống đóng chai Út 

Thẳng
11/2/2020

309 HKD 196
Số 18, lô B, KDC Phú Long, 

xã Tân Phú Đông
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai, 

đóng bình 196
11/9/2020

310
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Dầu ăn từ cá hiệu: 

WAMFOD COOKING 

OIL

11/12/2020

311
DOWASEN – Chi nhánh 

nước đóng chai DOWASEN

Số 01, đường Tôn Đức 

Thắng, phường 1
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng bình, 

đóng chai Dowasen
11/12/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 66/TB-CNNĐC 

ngày 08/8/2023

312
DOWASEN – Chi nhánh 

nước đóng chai DOWASEN

Số 01, đường Tôn Đức 

Thắng, phường 1
TP Cao Lãnh

Nước đóng đóng chai Tân 

Kiều
11/12/2020



313
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

Số 14, Võ Trường Toản, 

phường 1
TP Cao Lãnh

Cá Basa một nắng tẩm gia 

vị
11/17/2020

Cơ sở đã hủy Bản tự

công bố sản phẩm theo

công văn số

01MMK./HXNCB –

NTXU - 2020, ngày

25/11/2020

314
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

Số 14, Võ Trường Toản, 

phường 1
TP Cao Lãnh Chả lụa Cá Hồi 11/17/2020

315 Cơ sở Ngọc Phượng
Số 184, đường Ngô Thời 

Nhậm, phường 2
TP Cao Lãnh

Bánh trung thu thập cẩm 

Ngọc Phượng
11/20/2020

316 Cơ sở Ngọc Phượng
Số 184, đường Ngô Thời 

Nhậm, phường 2
TP Cao Lãnh

Bánh trung thu đậu xanh 

Ngọc Phượng
11/20/2020

317 Ba Phước
Ấp Long Thới A, xã Long 

Thuận
Hồng Ngự Nước đá cây 11/20/2020

318 Mỹ Hoa
Số 145A, ấp An Thuận, xã 

Mỹ An Hưng B
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Mỹ Hoa
11/20/2020

319 Út Bi Số 205, ấp 3, xã Phong Mỹ Cao Lãnh
Nước uống đóng chai, 

đóng bình BITAWA
11/20/2020

320
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chà bông Cô Hoàn 11/24/2020

Đã hủy bản tự công bố 

sản phẩm theo Công 

văn số 01/HCB/2023 

ngày 12/07/2023

321 Dũng Lam I Ấp Trung, xã Tân Quới Thanh Bình
Nước uống đóng chai, 

đóng bình Phúc Khang
11/25/2020

322
Công ty TNHH Nutrawell 

(USA)

Số 14, Võ Trường Toản, 

phường 1
TP Cao Lãnh

Cá Basa một nắng tẩm gia 

vị
11/30/2020

323
Cơ sở sản xuất nuớc uống 

đóng chai Wanta
Tổ 7, ấp 3, xã Phuơng Trà Cao Lãnh

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Wanta
12/17/2020



324
HKD sản xuất nuớc đá 

Thành Lộ

Số 903, khóm An Lộc, 

phường An Bình A
TP Hồng Ngự Nước đá cây 12/17/2020

325
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Ranee Cá Hồi – Dầu ăn 

dinh duỡng
12/17/2020

326 Thái Bình II Ấp Bình Hòa, xã Bình Thành Thanh Bình Nước đá cây 12/24/2020

Đã thông báo thay đỏi 

thông tin trên bản tự 

công bố ngày 

05/5/2022

327
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành
Lấp Vò

Ranee Golden – Dầu ăn 

thượng hạng
12/24/2020

328 Cơ sở sản xuất nước đá Ấp Tây, xã Tân Thạnh Thanh Bình Nước đá cây 12/25/2020

329
Nuớc uống đóng bình Ba 

Phuớc

Số 151A, ấp Bình Thạnh 

Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng bình, 

đóng chai Việt Mỹ
12/25/2020

330
Cơ sở sản xuất nuớc uống

đóng chai Thanh Tài
Ấp An Phát, xã An Phước Tân Hồng

Nước uống đóng chai,

đóng bình WATER TC
1/4/2021

331 Quỳnh Dương
Khóm 5, thị trấn Tràm

Chim
Tam Nông

Nước uống đóng chai

Quỳnh Dương
1/6/2021

332 Ngọc xuân
Số 03B/TK, ấp Tân Khánh,

xã Tân Thành 
Lai Vung

Nước uống đóng chai,

đóng bình MY
1/13/2021

333 Cơ sở Minh Long
Số 12A/TL, ấp Tân Long,

xã Hòa Thành
Lai Vung Bình PET 20 Lít 1/25/2021

334

Hộ kinh doanh cơ sở sản

xuất nước uống đóng chai

– bình Thanh Bình

Số 121A, ấp Tân Thạnh, xã

Bình Thạnh Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng chai,

đóng bình TB Water

Thanh Bình

1/27/2021

335 Trần Thị Cóng
Số 153, ấp Tân Phong, xã

Tân Huề 
Thanh Bình Nước đá cây 2/4/2021

336
Nước uống đóng bình Hoa

Đào
Ấp A, xã Phú Cường Tam Nông

Nước uống đóng chai,

đóng bình Hoa Đào
2/5/2021



337 Sáu Bình
Ấp Tân Hưng, xã Tân Công

Sính
Tam Nông

Nước uống đóng chai,

đóng bình Sáu Bình
2/26/2021

338
HKD Phương Phương

Nguyễn
Ấp 3, xã Bình Hàng Tây Cao Lãnh

Nước uống đóng chai,

đóng bình Pure Life

Water

3/2/2021

339 Hiệp Thành Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An Tháp Mười
Nước uống đóng chai

Hoa Sen TM
3/2/2021

340 Sao Mai Ấp 1, xã An Hòa Tam Nông
Nước uống đóng chai,

đóng bình SAOMAI
3/5/2021

341 Phan Văn Tâm
Số 718/b, ấp Trung, xã Tân

Quới
Thanh Bình

Nước uống đóng chai

HAVANA
3/9/2021

342
Cơ sở sản xuất nước uống

đóng chai TABIWA

Số 247, đường ĐT 848,

khóm Tân An, phường An

Hòa

TP Sa Đéc
Nước uống đóng chai,

đóng bình TABIWA
3/15/2021

343 Huynh Phi
Số 709, đường Lê Đại

Hành, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai,

đóng bình HUYNH PHI
3/18/2021

344 Xuân Thanh
Số 103, ấp Bình Hiệp B, xã

Bình Thạnh Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng chai,

đóng bình T&T
3/31/2021

345 Bánh ướt Chị Tôi

Kế số 665A, đường Hùng

Vương, ấp Phú Thuận, xã

Tân Khánh Đông

TP Sa Đéc Chả lụa Chị Tôi 4/7/2021

346
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh
Lấp Vò

Chất hỗ trợ chế biến:

Chất trợ lọc SYKOL

277 (Activated

Bleaching Earth

SYKOL 277)

4/7/2021

347 Minh Hoàng
Số 702, ấp Nhứt, xã An

Phong
Thanh Bình Nước đá cây 4/7/2021



348 Thành Sự
Tổ 2, ấp Bình Linh, xã Bình

Thạnh
Cao Lãnh Nước đá cây 4/9/2021

349 AQUA
Ấp Bình Hoà, xã Bình

Thành
Thanh Bình

Nước uống đóng chai,

đóng bình AQUA
4/9/2021

350 Phước Hoà Ấp 1, xã Thường Phước 1 Hồng Ngự Nước đá cây 4/9/2021

351
Cơ sở sản xuất nuớc uống

đóng chai Thảo Nguyên

Ấp Tân Hoà Trung, xã Tân

Hội
TP Hồng Ngự

Nước uống đóng chai,

đóng bình Thảo Nguyên
4/12/2021

352 Nguyệt Ngân
Ấp Long Thái, xã Long

Khánh B
Hồng Ngự

Nước uống đóng chai,

đóng bình Nguyệt Ngân
4/15/2021

353 Công ty TNHH Tân Xuân
Số 324A, QL80, xã Tân

Bình
Châu Thành Nước đá cây 4/20/2021

354 HKD Trần Văn Lập

Cạnh số 63, đường tỉnh

848, ấp Đông Huề, xã Tân

Khánh Đông

TP Sa Đéc Nước đá cây 4/26/2021

355
Cơ sở sản xuất nước đá

Tân Biên
Ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ Tân hồng Nước đá cây 4/27/2021

356
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Viên ngậm VIT-C Cam 4/29/2021

357 Uy Phát
QL 54, ấp An Phong, xã 

Định An
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, 

đóng bình UFA QUA
5/6/2021

358 Phước Tài
Ấp Hưng Lợi Đông, xã 

Long Hưng B
Lấp Vò Nước đá cây 5/6/2021

359

Điểm 1 nhà máy sản xuất 

nứoc đá – Công ty TNHH 

MTV Phúc Khang Hồng 

Ngự

Khóm Trà Đư, phường An 

Lạc
TP Hồng Ngự Nước đá viên 5/6/2021



360
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Cốm Linh chi 5/6/2021

361
Hộ Kinh doanh 

TALOWA

Số 437, ấp Khánh Nhơn, xã 

Tân Khánh Đông
TP Sa Đéc

Nước uống đóng chai, 

đóng bình TALOWA
5/12/2021

362
DOWASEN - CN nước 

đóng chai DOWASEN

Số 01, đường Tôn Đức 

Thắng, phường 1
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Lotus River
5/13/2021

363

Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất nước uống tinh khiết 

SENPUWA

Số 492, tổ 11, ấp Tân Chủ, 

xã Tân Thuận Tây
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai, 

đóng bình SENPUWA
5/13/2021

364
Doanh nghiệp tư nhân 

Thuận Nguyên

Số 15, ấp Tân Hoà Thuận, 

xã Tân Hội
TP Hồng Ngự Nước đá cây 5/18/2021

365
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh
Lấp Vò Nắp nhựa 5/21/2021

366 Cơ sở sản xuất nước đá Ấp Tây, xã Tân Thạnh Thanh Bình Nước đá viên 5/31/2021

367
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I- 

PPF 68
6/3/2021

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

CTF/23/TB-001 ngày 

10/04/2023

368 Cơ sở nước đá Trung An
Tổ 5, khóm Mỹ Phú Cù 

Lao, thị trấn Mỹ Thọ
Cao Lãnh Nước đá cây 6/10/2021

369 Cơ sở nước đá Trung An
Tổ 5, khóm Mỹ Phú Cù 

Lao, thị trấn Mỹ Thọ
Cao Lãnh Nước đá viên 6/10/2021

370
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh
Lấp Vò

Ranee dầu ăn cao cấp

100% từ cá
6/24/2021

371 VIETFRESH Tam Nông Số 113, ấp K8, xã Phú Đức Tam Nông

Nước uống đóng chai, 

đóng bình VIETFRESH 

TAM NÔNG

6/25/2021



372
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu cho sản 

xuất thực phẩm, dược 

phẩm và mỹ phẩm: Bột 

Gelatin (Vinh Wellness 

Gelatin)

7/6/2021

Đã thông báo hủy bản 

tự  công bố theo 

Công văn số 14/VHC-

2024 ngày 14/6/2024

373
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu cho sản 

xuất thực phẩm, thực 

phẩm chức năng, dược 

phẩm và mỹ phẩm: Bột 

Collagen (Vinh 

Wellness Collagen)

7/6/2021

Đã thông báo hủy bản 

tự  công bố theo 

Công văn số 14/VHC-

2024 ngày 14/6/2024

373A Dương Thị Mỹ Linh Khóm 2, TT.Mỹ An Tháp Mười Nước đá viên 7/7/2021

374
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Trà hòa tan DMC – 

Xuyên Tâm Liên
7/30/2021

375
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Xuyên Tâm Liên 

Domesco
9/1/2021

376 Hoa Sen TN Ấp B, xã Phú Cường Tam Nông
Nước uống đóng chai, 

đóng bình Hoa Sen TN
9/13/2021

377
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Cốm hòa tan Vitamin C 

Extra
9/16/2021

378
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 66 quốc lộ 30, phường 

Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Cốm Morinda 9/16/2021

379
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh
Lấp Vò

Ranee Cá Ngừ - Dầu ăn

dinh dưỡng
10/15/2021

380
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh
Lấp Vò

Ranee Cá Trích - Dầu

ăn dinh dưỡng
10/15/2021



381
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

QL 80, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thạnh
Lấp Vò

Ranee - Dầu ăn dinh 

dưỡng 100% từ cá
11/12/2021

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

công văn số 12-

CV/AFO 

382 HKD Hoa Từ Bi
Đường Lê Đúc Thọ, khóm 

1, thị trấn Mỹ An
Tháp Mười

Nước uống đóng chai

Sen Hồng Tháp Mười
11/18/2021

383 CSSX NĐB Châu Thành
Ấp Tân Bình, xã Tân 

Nhuận Đông
Châu Thành

Nước uống đóng bình

Châu Thành
11/18/2021

384 CSSX NĐB Châu Thành
Ấp Tân Bình, xã Tân 

Nhuận Đông
Châu Thành

Nước uống đóng chai

Water World
11/18/2021

385
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem chua 12/15/2021

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

01/HCB/2023 ngày 

12/07/2023

386 Hộ kinh doanh Bảo Hân

Đường Nguyễn Văn Cừ, 

khóm Thượng 1, thị trấn 

Thường Thới Tiền

Hồng Ngự
Nước uống đóng bình 

Bảo Hân
12/15/2021

387 Cơ sở Chánh Tính Ấp 2, xã Phú Lợi Thanh Bình
Nước uống đóng bình, 

đóng chai Chánh Tính
12/27/2021

388 Cơ sở Thanh Nhã Ấp 3, xã Phú Lợi Thanh Bình
Nước uống đóng bình, 

đóng chai Thanh Nhã
1/6/2022

389
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Dưa kiệu Cô Hoàn 1/6/2022

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

01/HCB/2023 ngày 

12/07/2023



390
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nạc heo sấy giòn 1/6/2022

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

01/HCB/2023 ngày 

12/07/2023

391
Công ty TNHH Quốc tế 

Phúc Thọ Pharma

QL30, khóm Tân Đông A, 

thị trấn Thanh Bình
Thanh Bình

Thực phẩm bổ sung 

Kẹo dẻo ăn ngủ ngon 

Phúc Thọ

1/26/2022

392 Hộ kinh doanh Phúc Vinh
191A, ấp Bình Phú Quới, 

xã Bình Thành
Lấp Vò

Nước uống đóng bình, 

đóng chai Phúc Vinh
2/8/2022

393
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Lời

Số 475 tổ 2, ấp Bình Hưng, 

xã Bình Thạnh 
Cao lãnh

Nước uống đóng bình, 

đóng chai Thanh Lâm
2/17/2022

394 Thành Phát Ấp 3, xã Phong Mỹ Cao Lãnh Nước đá cây 2/28/2022

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn ngày 

10/01/2024

395 Song Mã Ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp Châu Thành
Nước uống đóng bình 

Song Mã
2/28/2022

396 HKD Quốc Anh Ấp 3, xã Tân Kiều Tháp Mười
Nước uống đóng chai, 

đóng bình Quốc Anh
3/3/2022

397
Công ty TNHH 

MUMKISS Việt Nam

Số 248 Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm Hòa Khánh, phường 

2

TP Sa Đéc
Thực phẩm bổ sung: 

MUMKISS SURE 100
3/28/2022

398
Công ty TNHH 

MUMKISS Việt Nam

Số 248 Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm Hòa Khánh, phường 

2

TP Sa Đéc

Thực phẩm bổ sung: 

MUMKISS GLUCARE 

100

3/28/2022



399
Công ty TNHH 

MUMKISS Việt Nam

Số 248 Nguyễn Sinh Sắc, 

khóm Hòa Khánh, phường 

2

TP Sa Đéc
Thực phẩm bổ sung: 

MUMKISS BONE 100
3/28/2022

400 Vạn Phúc Ấp Tân Phú A, xã Tân Bình Thanh Bình
Nước đá cây

3/28/2022

401
HKD CSSX NUĐB Lê 

Thị Huyền

Số 268, ấp Tân Trong, xã 

Tân Mỹ
Lấp Vò Nước uống đóng chai, 

đóng bình Hawai Gold

3/28/2022

402 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò

Nem chua đặc biệt Cô 

Hoàn
4/1/2022

403 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Patê gân Cô Hoàn 4/1/2022

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

01/HCB/2023 ngày 

12/07/2023

404
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc

Nguyên liệu thực phẩm: 

CREATINE 

MONOHYDRATE (B)

4/6/2022

405
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc
Phụ gia thực phẩm: I-

WHITENING
5/10/2022

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

CTF/22/TB-002 ngày 

09/4/2022

406
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc
Phụ gia thực phẩm: I-

PPF 100
5/27/2022

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

CTF/22/TB-002 ngày 

09/4/2022



407

Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng chai 

Health Water

Ấp Long an, xã Long 

Thắng
Lai Vung Nước uống đóng chai 

Health Water

6/10/2022

408
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á
Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành

Lấp Vò
Da cá sấy giòn Kaizon - 

Vị trứng muối
6/10/2022

409 Thái Bình II
Ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thành
Thanh Bình Nước đá viên 6/17/2022

410 Hương Quê Ấp K11, xã Phú Hiệp Tam Nông
Nước uống đóng chai 

Blue Aqua
7/29/2022

411
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sungVitamin (B 

Complex) 

Vitaday_Vitaday 

Vitamin Water (B 

Complex)

7/29/2022

412
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sung Vitamin (High 

Vitamin C) 

Vitaday_Vitaday 

Vitamin Water (High 

Vitamin C)

7/29/2022

413
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sungVitamin (Collagen 

200 mg + C 200%) 

Vitaday_Vitaday 

Vitamin Water 

Collagen 200 mg + C 

200%)

7/29/2022



414
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sungVitamin (Vitamin 

B Complex) vị trà sữa 

Vitaday_Vitaday 

Vitamin Water 

(Vitamin B Complex) 

Milk Tea Flavour

7/29/2022

415
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống thảo 

mộcVitaday_Vitaday 

Herbal Water

7/29/2022

416 HKD Đình Phước
Đường Sân Bay, khóm 3, 

thị trấn Sa Rài
Tân Hồng

Nước uống đóng bình, 

chai New Water
8/4/2022

417 Cơ sở Minh Long
12A/TL, ấp Tân Long, xã 

Hòa Thành
Lai Vung

Chai PET từ 330 ml đến 

500 ml
8/16/2022

418
CSSX nước đá Quốc 

Cường

Số 704 Trần Hưng Đạo, 

khóm 3, phường 1
TP Sa Đéc Nước đá cây 8/16/2022

419
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

182/6, ĐT 848, khóm Tân 

An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

PGTP: I-TECH NP2 

(Tên gọi khác I-

CEPHATECH 10)

8/18/2022

420
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành
Lấp Vò

Chất hỗ trợ chế biến: 

Chất trợ lọc SYKOL 

2060 (Activated 

Bleaching Earth 

SYKOL 2060)

8/23/2022

421
Cty TNHH MTV Minh 

Khôi Đồng Tháp

Ấp Bình Lợi, xã Bình 

Thành
Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

Năm Thâu
8/26/2022

422
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành
Lấp Vò

GOLDEN 

SHORTENING
9/5/2022



423 HKD Tăng Kim Phượng
Số 645, khóm Bình Thạnh 

1, thị trấn Lấp Vò
Lấp Vò

Nước uống đóng bình,  

đóng chai LAVO 

WATER

9/19/2022

424
Công ty TNHH Quốc tế 

Phúc Thọ Pharma

QL30, khóm Tân Đông A, 

thị trấn Thanh Bình
Thanh Bình

Thực phẩm bổ sung 

Kẹo dẻo Sữa Ong Chúa 

Anngungon

9/30/2022

425
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành
Lấp Vò Dầu ăn Món ngon 10/5/2022

426
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành
Lấp Vò Dầu ăn Bếp vàng 10/5/2022

427
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống bổ 

sung Vitamin (High 

Vitamin C) 

Vitaday_Vitaday 

Vitamin Water (High 

Vitamin C)

10/10/2022

428
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm: 

POTASSIUM 

CHLORIDE (B)

10/18/2022

429 HKD Diệp Trường Thái
Tổ 10, khóm An Lợi, 

phường An Bình A
TP Hồng Ngự Nước đá cây 10/18/2022

Đã gởi thông báo hủy 

bản tự công bố ngày 

20/02/2023

430
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành
Lấp Vò

Bơ thượng hạng Golden 

Margarine
11/9/2022

431
Cơ sở Chế biến thực phẩm 

Cô Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì sổi Cô Hoàn 11/16/2022

432 Ngởi Ấp 3, xã An Phong Thanh Bình
Nước uống đóng bình, 

đóng chai Quốc Kiệt
11/25/2022

433
Cty TNHH MTV Phúc 

Khang Hồng Ngự

Ấp Long Thái, xã Long 

Khánh B
Hồng Ngự

Nước uống đóng chai I-

onwa
12/12/2022



434
Nhà máy nước đá Mỹ 

Hiệp
Ấp 2, xã Mỹ Hiệp Cao Lãnh Nước đá cây 12/19/2022

435
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống hỗn 

hợp vị chanh Double C
12/19/2022

436
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống vị 

chanh tây C - Vitt
12/19/2022

437
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống vị 

cam C - Vitt
12/19/2022

438
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống vị 

nho  C - Vitt
12/19/2022

439
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống vị 

lựu C - Vitt
12/19/2022

440
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

Nước ép cam nhãn hiệu 

The Shogun
12/19/2022

441
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

Nước ép dưa lưới nhãn 

hiệu The Shogun
12/19/2022

442
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

Nước ép dứa nhãn hiệu 

The Shogun
12/19/2022

443
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

Nước ép dâu nhãn hiệu 

The Shogun
12/19/2022

444
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

Nước ép vải nhãn hiệu 

The Shogun
12/19/2022

445
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

Nước ép nho nhãn hiệu 

The Shogun
12/19/2022

446
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

Nước ép cam tươi nhãn 

hiệu The Shogun
12/19/2022

447 Cơ sở nước đá Tân Thuận
Số 43/1, ấp Hòa Lợi, xã 

Hòa An
TP Cao Lãnh Nước đá viên 12/20/2022



448 Hộ kinh doanh - Sản xuất 

nước đá Quãng Phát

Khóm An Lợi, phường An 

Bình A
TP Hồng Ngự Nước đá cây 12/27/2022

449
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống 

Vitamin B Hoa Cúc 

(Vitamin B Water 

Chrysanthemum)

12/30/2022

450
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống 

Vitamin C Đào 

(Vitamin C Water 

Peach)

12/30/2022

451
Công Ty TNHH Hàng 

Tiêu Dùng Hà Hiền

Ấp Chiến Thắng, xã Tân 

Hộ Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống 

Vitamin C Mật 

(Vitamin C Water 

Honey Lemon)

12/30/2022

452 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò

Nem chua Cô Hoàn 

truyền thống
1/4/2023

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

01/HCB/2023 ngày 

12/07/2023

453
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: I-PPF 79 1/6/2023

454
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: Texfish Plus 1/6/2023

455
Nhà máy nước đá Vĩnh 

Thới

Số 958A/5, ấp Hòa Định, 

xã Vĩnh Thới
Lai Vung Nước đá cây 2/7/2023

456
CTY TNHH SXTMDV 

Đông Thành

Số 36A/TK, ấp Tân Khánh, 

xã Tân Thành
Lai Vung Nước đá viên 2/7/2023



457
Nhà náy nước đá Phong 

Hòa

Số 432B/1, ấp Tân Bình, xã 

Phong Hòa
Lai Vung Nước đá cây 2/7/2023

458
Nhà náy nước đá Phong 

Hòa

Số 432B/1, ấp Tân Bình, xã 

Phong Hòa
Lai Vung Nước đá viên 2/7/2023

459
CTY TNHH SXTMDV 

Đông Thành

Số 36A/TK, ấp Tân Khánh, 

xã Tân Thành
Lai Vung Nước đá cây 2/7/2023

460
HKD Phòng khám nội 

tổng hợp

Số 294, tổ 19, ấp 1, xã Mỹ 

Trà
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Doctor N
2/15/2023

461 Cơ sở Trường Sơn
Số 66, ấp Bình An, xã Bình 

Thành
Lấp Vò

Nước uống đóng bình, 

chai Trường Sơn
2/15/2023

462 HKD Diệp Trường Thái Tổ 10, khóm An Lợi, phường An Bình ATP Hồng Ngự Nước đá cây 2/20/2023

463
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc

PGTP: Sodium 

Tripolyphosphate 

(STPP)

2/24/2023

464 Cty TNHH HTD Hà Hiền
ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ 

Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống 

Vitamin C Vị Chanh 

Vitaday

3/1/2023

465 Cty TNHH HTD Hà Hiền
ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ 

Cơ
Tân Hồng

TPBS: Nước uống 

Vitamin C Vị Dâu 

Vitaday

3/1/2023

466
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành
Lấp Vò

Ranee - Dầu ăn dinh 

dưỡng 100% từ cá
3/3/2023

467 HKD Phi Yến Ấp 4, xã Bình Hàng Trung Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

Mekong Aqua
3/30/2023

468 HKD Quãng An Thái III
Ấp Phú Lơiị B, xã Phú 

Thuận B
Hồng Ngự Nước đá cây 3/31/2023

469 HKD Đỗ Văn Niệm
Số 080, tổ 3, ấp 2, xã 

Phương Thịnh
Cao Lãnh

Nước uống đóng bình, 

đóng chai 9 Niệm
4/14/2023



470
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

Phụ gia thực phẩm  I- 

PPF 68
4/17/2021

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

CTF/23/TB-001 ngày 

10/04/2023

471
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Sorbitol Nutifine 4/27/2023

Đã rút hồ sơ tự công 

bố theo văn bản đến 

ngày 22/5/2023

472
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành
Lấp Vò Dầu dừa tinh luyện 5/10/2023

473
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh Thạch collagen Xoài 5/18/2023

474
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Thạch collagen Dưa 

lưới
5/18/2023

475
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Thạch collagen Dừa & 

Hạt chia
5/18/2023

476
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Sorbitol Nutifine 5/22/2023

477
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: I - TECH NPC 5/26/2023

478
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: CRYSPLEX C+ 5/26/2023

479
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: CR BAS 1 5/26/2023

480
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: CRYSFISH 120 5/26/2023



481
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: CRYSTEX + 5/26/2023

482
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: CRYSPLEX CO 5/26/2023

483
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc PGTP: CRYS TG100 5/30/2023

Đã hủy hồ sơ tự công 

bố theo công văn số 

CTF/23/TB-002 ngày 

10/6/2023

484
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

ZICADIUM KID
6/21/2023

485
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: TEX IB 20 6/22/2023

486
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: CR BAS LS 6/22/2023

487
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: CRYSPLEX LS 6/22/2023

488
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc NLTP: CRYS TG100 6/22/2023

Đã hủy hồ sơ tự công 

bố theo công văn số 

CTF/23/TB-003 ngày 

03/11/2023

489
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346 đường Nguyễn Huệ, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

D&T DMC
6/22/2023

490
HKD sản xuất nước uống 

Phúc An Water

Kế số 28A5, KDC Thủy 

Tiên, ấp Phú Long, xã Tân 

Phú Đông

TP Sa Đéc
Nước uống đóng chai 

Cooling Water
6/30/2023



491
HKD sản xuất nước uống 

Phúc An Water

Kế số 28A5, KDC Thủy 

Tiên, ấp Phú Long, xã Tân 

Phú Đông

TP Sa Đéc
Nước uống đóng chai 

Cooling Water
6/30/2023

492
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

SKYCANA SLIM
7/11/2023

493
CSSX nước uống đóng 

chai Lan Anh

Số 162, tổ 16, ấp Tân Mỹ, 

xã Tân Phú Trung
Châu Thành

Nước uống đóng chai, 

đóng bình LAAWA
7/17/2023

494 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem chua Cô Hoàn 7/19/2023

495 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò

Nem chua Cô Hoàn 

truyền thống
7/19/2023

496 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem chua 7/19/2023

497 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem chua huế Cô Hoàn 7/19/2023

498 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì dai Cô Hoàn 7/19/2023

499 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Tré (bì chua) Cô Hoàn 7/19/2023

500 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả lụa Cô Hoàn 7/19/2023

501 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả lụa 7/19/2023

502 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả lụa gân Cô Hoàn 7/19/2023

503 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chả hoa Cô Hoàn 7/19/2023

504 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Pate Cô Hoàn 7/19/2023



505 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Pate 7/19/2023

506 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Dưa đầu heo Cô Hoàn 7/19/2023

507 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Dưa kiệu Cô Hoàn 7/19/2023

508 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Chà bông Cô Hoàn 7/19/2023

509 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nem nướng Cô Hoàn 7/19/2023

510 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Nạc heo sấy giòn 7/19/2023

511 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Pate gân Cô Hoàn 7/19/2023

512 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì sổi Cô Hoàn 7/19/2023

513 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì mắm Cô Hoàn 7/19/2023

514 Hồng Xuân Ấp An Định, xã An Bình Cao Lãnh
Nước uống đóng chai, 

đóng bình Violet
7/31/2023

515
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

VITOFIBER
8/1/2023

516 Thành Vui I
Ấp Hưng Lợi Tây, xã Long 

Hưng B
Lấp Vò

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Thanhk You
8/10/2023

517
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: I-USF 150 8/10/2023



518
DOWASEN - CN nước 

đóng chai DOWASEN

Số 01, đường Tôn Đức 

Thắng, phường 1
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng bình, 

đóng chai Dowasen
8/15/2023

519

Công ty Cổ phần chế biến 

và xuất nhập khẩu thủy 

sản Cadovimex II 

Lô III-8, Khu C mở 

rộng, KCN Sa Đéc, xã 

Tân Khánh Đông

TP Sa Đéc PGTP: Ethyl Maltol 8/18/2023

520
Hợp tác xã xuất nhập 

nhập khẩu quốc tế Avi

Số 116, ấp Hưng Hòa, 

xã Tân Khánh Trung
Lấp Vò

Thực phẩm bổ sung Sữa 

bột ấu Avmil Avisure
9/8/2023

521
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

Viên ngậm Vitamin C
9/22/2023

522 Thái Khương
Số 553, ấp Long Thành, xã 

Phú Thành A
Tam Nông

Nước uống đóng chai 

Kim Mi
9/22/2023

523 Út Thẳng Số 862B, ấp Long Thành A, xã Long HậuLai Vung Nem chua 10/3/2023

524 Út Thẳng Số 862B, ấp Long Thành A, xã Long HậuLai Vung Nem chua tỏi ớt 10/3/2023

525 Út Thẳng Số 862B, ấp Long Thành A, xã Long HậuLai Vung Bì 10/3/2023

526 Út Thẳng Số 862B, ấp Long Thành A, xã Long HậuLai Vung Chả lụa 10/3/2023

527
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

Viên ngậm Vitamin C - 

Kẽm

10/3/2023

528 Công ty TNHH chế biến 

nông sản Thanh Tân

Số 87A, ấp Hạ, xã Tân 

Quới,
Thanh Bình Hũ nhôm thực phẩm 10/6/2023

529 Phát Lộc Ấp Thạnh An, xã Tân Long Thanh Bình Trà túi lọc Thành Nhựt 10/6/2023

530 Phát Lộc Ấp Thạnh An, xã Tân Long Thanh Bình
Nước uống đóng chai 

Phát Lộc
10/6/2023

531 Phát Lộc Ấp Thạnh An, xã Tân Long Thanh Bình Trà Đinh lăng 10/31/2023

532 Phát Lộc Ấp Thạnh An, xã Tân Long Thanh Bình Viên Trinh nữ hoàng cung Thành Nhựt10/31/2023



533
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: I-CRYSTECH 10/31/2023

Đã hủy bản tự công 

bố sản phẩm theo 

Công văn số 

CTF/24/TB-001 ngày 

19/03/2024

534
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: CRYSFISH 500 11/1/2023

535
Công ty TNHH SX và TM 

ECO PTP

Số 641, ấp Bình Hòa, xã 

Bình Thạnh Trung
Lấp Vò Ống Cỏ sậy 11/15/2023

536
Công ty TNHH MTV Đại 

Tài Lợi

Số 716, Nguyễn Huệ, 

phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Hộp nhựa GPPS 11/15/2023

537
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

Viên uống Collagen 

Marigen Plus

11/17/2023

538 Phát Lộc Ấp Thạnh An, xã Tân Long Thanh Bình
Trà Thảo mộc Thành 

Nhựt
11/22/2023

539 Phát Lộc Ấp Thạnh An, xã Tân Long Thanh Bình
Viên Rau mương Thành 

Nhựt
11/22/2023

540
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc

PGTP: CRYSTAL 

COMPOUND  

STABILIZER CTF

12/18/2023

541 Hộ kinh doanh Quốc Đại Ấp Trung, xã Tân Thạnh Thanh Bình
Nước uống đóng chai, 

đóng bình Quốc Đại
12/18/2023

542
Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Hồng Phúc

Ấp Bắc Trang 1, xã Tân 

Công Chí
Tân Hồng

Nước uống đóng chai 

Hồng Phúc
12/21/2023

543
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung TD 

Collagen
12/21/2023



544
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

Oresol Nutifine
1/8/2024

545
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: I - PPF 150 1/11/2024

546 Thành Phát Ấp 3, xã Phong Mỹ Cao Lãnh Nước đá cây 1/11/2024

547
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

ENER.EQ PLUS
1/12/2024

548
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành Lấp Vò
GOLDEN Dầu nành 1/19/2024

549
HKD cơ sở nước uống 

đóng bình Thanh Liêm

Số 632, ấp An Bình, xã 

Định Yên Lấp Vò

Nước uống đóng bình, 

chai Sohawa
1/19/2024

550 Phát Lộc Ấp Thạnh An, xã Tân Long Thanh Bình Viên Bạc Hà 1/25/2024

551
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nấm Linh chi (xay nhỏ) 

(Polysaccharid ≥ 0,1%)
1/25/2024

552 Võ Mạnh Huy
Ấp Long Thới A, xã Long 

Thuận
Hồng Ngự Nước đá cây 2/22/2024

553
Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Tân Khánh Trung

Số 116, ấp Hưng Hòa, xã 

Tân Khánh Trung
Lấp Vò

Nước uống đóng chai 

AVI
2/22/2024

554 HKD Đẹp Lắm
Ấp Tân Bảnh, xã Tân 

Phước
Tân Hồng

Nước uống đóng chai 

Đẹp Lắm
2/29/2024

555
Công ty TNHH SX và TM 

ECO PTP

Số 641, ấp Bình Hòa, xã 

Bình Thạnh Trung
Lấp Vò Ống hút Cỏ sậy 3/13/2024

556
Công ty Cổ phần Dầu cá 

Châu Á

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành
Lấp Vò Dầu dừa Ranee Golden 3/18/2024

557 Dương Văn Hoàng
Số 339, Cụm dân cư khóm 

4, thị trấn Lai Vung
Lai Vung

Nước uống đóng chai Lavuwa
3/20/2024



558
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP: I - CRYSTECH 3/27/2024

559
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc
PGTP: SODIUM 

BICARBONATE
3/27/2024

560
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Cốm Hà Thủ Ô 5/4/2024

561
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh Cốm Diệp Hạ Châu 5/4/2024

562
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

NLTP CREATINE 

MONOHYDRATE (C)
5/9/2024

563
Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất nước Fly

Số 85, Đường Nguyễn Huệ, 

khóm Tân Đông B, thị trấn 

Thanh Binh

Thanh Bình
Nước uống đóng chai, 

đóng bình FLY
6/4/2024

564
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Cái Tàu

Tổ 5, ấp Phú Hưng, xã Phú 

Hựu
Châu Thành Nước đá cây 6/4/2024

565
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Cái Tàu

Tổ 5, ấp Phú Hưng, xã Phú 

Hựu
Châu Thành Nước đá viên 6/12/2024

567
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu cho sản 

xuất thực phẩm, thực 

phẩm chức năng, dược 

phẩm và mỹ phẩm: Bột 

Collagen (Vinh 

Wellness Collagen)

6/14/2024



568
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu cho sản 

xuất thực phẩm, dược 

phẩm và mỹ phẩm: K-

PROGEL (Bột Gelatin 

Kosher)

6/14/2024

566
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu cho sản 

xuất thực phẩm, dược 

phẩm và mỹ phẩm: Bột 

Gelatin (Vinh Wellness 

Gelatin)

6/14/2024

569
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, 

phường 11
TP Cao Lãnh

Nguyên liệu cho sản 

xuất thực phẩm, thực 

phẩm chức năng, dược 

phẩm và mỹ phẩm: K-

AMIGEN (Bột 

Collagen Kosher)

6/14/2024

570
Hộ kinh doanh Phong 

Giàu 6768

Số 13, đường số 5, tổ 12, ấp 

2, xã Mỹ Tân
TP Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Phong Giàu 6768
7/2/2024

571
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

VITOFIBER
7/5/2024

572
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

BUKHOE
7/5/2024

573
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh
Cốm Meric 7/15/2024

574
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh
Cốm Trà xanh 7/15/2024

575
Hợp tác xã xuất nhập 

nhập khẩu quốc tế Avi

Số 116, ấp Hưng Hòa, xã 

Tân Khánh Trung
Lấp Vò

Thực phẩm bổ sung 

AUMIL AVI SURE
7/15/2024

576
Hợp tác xã xuất nhập 

nhập khẩu quốc tế Avi

Số 116, ấp Hưng Hòa, xã 

Tân Khánh Trung
Lấp Vò

Thực phẩm bổ sung 

AUMIL AVI GOLD
7/15/2024



577
Hợp tác xã xuất nhập 

nhập khẩu quốc tế Avi

Số 116, ấp Hưng Hòa, xã 

Tân Khánh Trung
Lấp Vò

Thực phẩm bổ sung 

AUMIL AVI MOM
7/15/2024

578
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc PGTP CRYSFISH 150 7/15/2024

579
Hộ kinh doanh nước uống 

đóng chai Gia Huy

Số 62A, ấp An Thịnh, xã 

An Long
Tam Nông

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Gia Huy
7/29/2024

580
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Viên ngậm không 

đường Cherry More
7/29/2024

581
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc PGTP I-PPF H1 8/12/2024

582 Hộ kinh doanh Trâm Khôi Số 348B, ấp 1, xã An Hòa Tam Nông
Nước uống đóng chai, 

đóng bình Trâm Khôi
8/12/2024

583
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Thực phẩm bổ sung 

chất xơ hòa tan 

Fiberflex

8/15/2024

584 Cơ sở Kim Thủy
Số 214, ấp Tân Nghĩa, xã 

Tân Nhuận Đông
Châu Thành

Nước uống đóng chai, 

đóng bình Quốc Đạt
8/22/2024

585
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Phước
Ấp An Phú, xã An Nhơn Châu Thành

PGTP Muối Axit  Malic 

tinh thể (Sodium DL-

Malac Trihydrate)

9/10/2024

586 HKD Lê Hồng Ngọc
Số 40-42, đường Nguyễn 

Huệ, phường 2
TP Cao Lãnh Bánh bông lan 9/17/2024

587 HKD Lê Hồng Ngọc
Số 40-42, đường Nguyễn 

Huệ, phường 2
TP Cao Lãnh Bánh mì mặn 9/17/2024

588
HKD Cơ sở sản xuất bánh 

mì các loại Hồng Ngọc 68

Số 231, khóm Tân Đông B, 

thị trấn Thanh Bình
Thanh Bình Bánh bông lan 9/17/2024



589
HKD Cơ sở sản xuất bánh 

mì các loại Hồng Ngọc 68

Số 231, khóm Tân Đông B, 

thị trấn Thanh Bình
Thanh Bình Bánh mì mặn 9/17/2024

590
HKD cơ sở sản xuất nước 

đóng bình Châu Thành

Ấp Tân Bình, xã Tân 

Nhuận Đông
Châu Thành

Nước uống đóng chai 

Tám Út (Rạch Gia)
11/15/2024

591 HKD Kala

Số 151, đường Dương Thị 

Mỹ, tổ 3, ấp Tịnh Châu, xã 

Tịnh Thới

TP Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

Kala
11/20/2024

592
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

PGTP TETRAKALI 

DIPHOSPHATE 

(TKPP)

12/2/2024

593 Anh Hồng Phúc

Số 123 – 125, đường Phùng 

Khắc Khoan, phường Mỹ 

Phú

TP Cao Lãnh
Nước uống đóng chai 

Trường Sa
12/10/2024

594
Công ty TNHH Hoàn Cầu 

II

Số 208, Quốc lộ 30, ấp An 

Định, xã An Bình
Cao Lãnh

Nước uống đóng chai 

Hoàn Hảo
12/10/2024

595 Hải Dương
Số 588, ấp An Thạnh, xã 

Tân Long
Thanh Bình

Nước uống đóng chai 

Hải Dương
12/11/2024

596
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, phường An Hòa
TP Sa Đéc

PGTP SODIUM 

BICARBONATE (B)
12/13/2024

597 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì sổi 7/19/2023

598
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nấm Linh chi Nhật 

(nguyên tai) 

(Polysaccharid ≥ 0,2%)

12/31/2024

599
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nấm Linh chi Sừng 

Hươu (cắt lát) 

(Polysaccharid ≥ 0,3%)

12/31/2024



600
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nấm Linh chi Sừng 

Hươu (nguyên tai) 

(Polysaccharid ≥ 0,3%)

12/31/2024

601
Công ty CP XNK Y tế 

DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn 

Huệ, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nấm Linh chi Nhật (cắt 

lát) (Polysaccharid ≥ 

0,2%)

12/31/2024

602 Cơ sở CBTP Cô Hoàn
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh 

Thạnh
Lấp Vò Bì dai ớt xiêm xanh 12/13/2024

603 Út Thẳng 
Số 862B, ấp Long Thành A, 

xã Long Hậu
Lai Vung Pa tê 12/13/2024

604 Út Thẳng 
Số 862B, ấp Long Thành A, 

xã Long Hậu
Lai Vung Giò tthủ 12/13/2024

605
HKD Hằng Long Ấp 2, xã Tân Kiều

Tháp Mười
Nước uống đóng chai 

Halo
1/3/2025

606
Công ty CP Dược phẩm 

NUTIFINE

Số 08, đường Phạm Thế 

Hiển, phường Mỹ Phú
TP Cao Lãnh

Nước siêu lọc thẩm 

thấu ngược Nutìine
1/20/2025

607
Công ty TNHH Phụ gia 

thực phẩm Pha Lê

Số 182/6, ĐT 848, khóm 

Tân An, 

phường An Hòa

TP Sa Đéc PGTP I-FISHKEEPER 1/23/2025
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